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VN - INDEX 1,280.00  1.45%

HNX - INDEX 244.72  0.67%

DOW JONES INDUS 38,571.03  -0.30%

EURO STOXX 50 PR 5,003.54  0.40%

CSI 300 INDEX 3,588.75  0.25%

SJC (Ng.đ/Lượng) 79.980  -3.05%

Quốc tế (USD/Oz) 2,347.33  0.87%

USD/VND (BQ LNH) 24.246  -0.06%

DXY 104.00  -0.54%

EUR/USD 1.0913  0.54%

USD/JPY 156.13  -0.71%

USD/CNY 7.2418 0.00%

Dầu thô WTI (USD/th) 74.05  -3.51%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 04/06/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Lãi suất liên ngân hàng bất ngờ giảm sâu

▪ Lãi suất huy động sẽ còn tăng?

▪ Tín dụng tại Hà Nội, Tp.HCM tăng trưởng cao gấp đôi cả nước

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ "Bắt bệnh" nguyên nhân khiến CPI lên mức cao nhất trong 16 tháng qua

▪ Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng tăng gần 15%

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Chưa hết lo lạm phát, FED có thể phải lo kinh tế Mỹ giảm tốc

▪ Sản xuất Trung Quốc tăng mạnh nhất 2 năm

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0.56% xuống còn 104.04. Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất

trong 3 tuần sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang dần chậm lại với số liệu về chi tiêu sản

xuất và xây dựng yếu hơn dự kiến.

➢ Giá vàng tăng 0.9% lên 2,348.06 USD/Ounce. Vàng tăng khi dữ liệu kinh tế yếu hơn dự báo của Mỹ

củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất vào cuối năm nay.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm hơn 3% sau khi OPEC thông báo kế hoạch loại bỏ dần việc cắt giảm

sản lượng tự nguyện 2.2 triệu thùng/ngày. Liên minh gồm 8 thành viên OPEC+ dẫn đầu là Ả-rập

Xê-út và Nga đã thông báo vào ngày 02/06 rằng họ sẽ bắt đầu loại bỏ dần việc cắt giảm sản lượng

trong 12 tháng tới bắt đầu từ tháng 10/2024.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 06/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 06/2024
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Giá vàng - Tháng 06/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 70.000
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Giá dầu thô - Tháng 06/2024



Lãi suất liên ngân hàng bất ngờ

giảm sâu

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, lãi suất (LS)

VND bình quân liên ngân hàng (LNH) tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm #90%

giá trị giao dịch) trong phiên 30/5 đã giảm về còn 3,37%/năm, từ mức 4,03%/năm

và 4,79% ghi nhận trong phiên 29/5 và 28/5. Sv mức ghi nhận cuối tuần trước đó,

LS qua đêm LNH đã 1,69 điểm % và là mức thấp nhất trong 7 tuần trở lại đây. 

Cùng với kỳ hạn qua đêm, LS hầu hết kỳ hạn chủ chốt khác đều giảm sv cuối

tuần trước đó như: kỳ hạn 1 tuần 1,22 điểm %, kỳ hạn 2 tuần 0,84 điểm %; kỳ

hạn 1 tháng 0,12 điểm %. Ngoài sự lao dốc của LS LNH, thanh khoản hệ thống

cũng phát tín hiệu dồi dào hơn khi kênh OMO đã bị 'ế' trong 2 phiên giao dịch cuối

tuần qua. Những diễn biến trên cho thấy sự thanh khoản hệ thống ngân hàng 

(NH) đã có những thay đổi nhanh chóng trong thời gian ngắn. Sự hạ nhiệt nhanh

chóng của LS LNH xuất hiện khi áp lực tỷ giá đã có dấu hiệu dịu lại trong tuần

qua. Trong bối cảnh áp lực tỷ giá vẫn còn hiện hữu, giới phân tích cho rằng, LS

LNH khó có thể giảm sâu thêm. Thực tế, NHNN vẫn thực hiện các đợt phát hành

tín phiếu mới và LS duy trì ở mức trên 4%. Điều này phát đi thông điệp rằng, Nhà

điều hành sẵn sàng đưa ra 1 mức LS đủ hấp dẫn để các NH dư thừa thanh khoản

tìm đến kênh tín phiếu thay vì cho vay LS thấp trên LNH. Với các NH cần nguồn

hỗ trợ, NHNN sẵn sàng cho vay qua kênh OMO nhưng các NH này phải chấp

nhận mức LS không rẻ và hiện duy trì ở mức 4,5%/năm.
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Lãi suất huy động sẽ còn tăng? Trước tình hình LS huy động rục rịch tăng trở lại, Giám đốc điều hành Khối Kinh

doanh tiền tệ UOB Việt Nam (VN) cho rằng, hiện mặt bằng LS tiết kiệm đang ở

mức thấp kỷ lục và chắc chắn là đã chạm đáy trong tổng thể đánh giá mức lợi

tức kênh đầu tư ít rủi ro nhất này sv lạm phát, tỷ giá và nhu cầu vốn trong nền

kinh tế (KT). Mặt khác, do tính chất mùa vụ, tín dụng thường có xu hướng tăng

rất chậm trong Q.I và bắt đầu hồi phục vào Q.II hàng năm, nên LS tiết kiệm có

thể 0,5-1%/năm trên các kỳ hạn khác nhau trong giai đoạn từ nay đến hết năm

2024. Tổng giám đốc ACB đánh giá, việc tăng LS là điều tất nhiên vì phải theo

xu hướng thị trường. Khi thị trường tăng, không có bất kỳ NH nào đứng ngoài

cuộc. Tuy nhiên, phải có sự kiểm soát chặt chẽ, không thể nào tăng nhanh LS 

huy động, dẫn đến chi phí vốn tăng lên, làm ảnh hưởng đến việc thúc đẩy tăng

trưởng tín dụng. Trong các tháng tới, VDSC cũng lưu ý 1 số diễn biến cần chú ý

thêm như việc NHNN có khả năng sẽ hút ròng trở lại nhằm duy trì mức nền LS 

đủ cao trên thị trường LNH để ứng phó với áp lực tỷ giá. Song song đó, yếu tố

thúc đẩy áp lực mất giá VND có thể quay trở lại nếu FED trì hoãn thêm thời điểm

cắt giảm LS hoặc động thái giảm LS của các ngân hàng trung ương lớn (NHTW), 

trừ FED, tạo cơ hội để USD phục hồi qua ngưỡng cản 105-106.

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Tín dụng tại Hà Nội, Tp.HCM

tăng trưởng cao gấp đôi cả nước

Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê Hà Nội, tính đến cuối tháng 5/2024

tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Tp.Hà Nội ước đạt 3,801 triệu tỷ đồng, 1,14%

sv tháng 4 và 5,09% sv cuối năm 2023. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn ở

mức 1,604 triệu tỷ đồng, 6,61% sv cuối năm 2023; dư nợ trung hạn và dài hạn

đạt 2,197 triệu tỷ đồng, 4,01%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu vào cuối tháng 1 của các

tổ chức tín dụng (TCTD) ở mức 1,9%. Cục Thống kê Tp.HCM cho biết, tổng dư

nợ tín dụng của các TCTD trên địa bàn Tp.HCM tính đến 31/5 ước đạt 3,61 triệu

tỷ đồng, 4,5% sv cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn ước tính

1,717 triệu tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng dư nợ tín dụng, 6,1% sv cuối năm 2023.

Dư nợ trung hạn, dài hạn ở mức 1,892 triệu tỷ đồng, chiếm 52,4% tổng dư nợ,

3,1% sv đầu năm. Hai đầu tàu KT của cả nước duy trì tín dụng dương, gấp

hơn 2 lần sv tăng trưởng toàn nền KT. Tại Hà Nội, ước tính đến cuối tháng 5,

tổng nguồn vốn huy động của các TCTD đạt 5,315 triệu tỷ đồng, 0,15% sv 

tháng 4 và 0,38% sv cuối năm 2023. Trong đó tiền gửi đạt 4,674 triệu tỷ đồng,

0,08% sv cuối 2023; phát hành giấy tờ có giá đạt 641.000 tỷ đồng, 3,64%.

Đến cuối tháng 5, tổng vốn huy động của các TCTD ước đạt 3,523 triệu tỷ đồng,

0,2% sv tháng 4 và 1,2% sv đầu năm. Trong đó, vốn huy động bằng VND 

ước đạt 3,212 triệu tỷ đồng, chiếm 91,2% tổng vốn huy động, 2% sv đầu năm.
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"Bắt bệnh" nguyên nhân khiến

CPI lên mức cao nhất trong 16

tháng qua

Chuyên gia Đinh Trọng Thịnh cho rằng, CPI tính BQ tháng 5 lên mức 4,44%, thực

tế, chỉ số này tương đối cao trong nhiều tháng trở lại đây. Nguyên nhân khiến chỉ số

CPI tăng cao là giá cả hàng hóa trên thế giới đều tăng, đặc biệt là hàng hóa nhập

khẩu, trong đó, có các mặt hàng đang tăng rất cao trên thị trường thế giới. Giá vàng

và tỷ giá hiệu ứng “bình thông nhau”. Ví dụ như giá vàng tăng cao trong suốt thời

gian qua, đã tác động lên yếu tố tâm lý của người dân. Điều này tạo sức ép lên tỷ

giá USD trên thị trường chợ đen rất lớn và điều này gây sức ép lên giá USD tại thị

trường chính thức. Bên cạnh đó, tỷ giá trong nước chịu áp lực điều chỉnh do sức ép

từ thị trường tài chính, tiền tệ thế giới sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hóa,

nguyên, nhiên vật liệu, lãi vay nước ngoài của DN, tác động đến lạm phát trong

nước. Cùng với giá vàng, giá xăng dầu thế giới tăng kéo theo giá xăng dầu trong

nước tăng, chi phí giao thông, vé máy bay, giá thuê nhà cũng tăng theo. Lạm phát

vẫn duy trì trên mức 4% trong tháng thứ 2 liên tiếp, ngay cả khi đồng nội tệ giảm

xuống mức thấp kỷ lục sv USD trong tháng 5, làm cho hàng nhập khẩu trở nên đắt

đỏ hơn. “Mặc dù, những động thái của NHNN đã kéo chỉ số giá USD tháng 5

1,15% sv tháng trước. Như vậy, có thể thấy, nói về vấn đề tỷ giá, chúng ta không

quá đáng lo ngại. Nhưng rõ ràng, có lúc tỷ giá tăng lên mức quá cao sẽ làm cho giá

cả của 1 số mặt hàng, nhất là mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài tăng lên trong

thời gian vừa qua”. Theo Chủ tịch Công ty CP Nông nghiệp BaF VN, nếu giá heo

hơi lên mức 90.000-100.000 đồng/kg như 2020 thì sẽ tác động lớn nhưng với giá

heo hơi hiện nay trung bình ở mức 68.000 đồng/kg là chưa tác động lên CPI.
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Thu ngân sách Nhà nước 5

tháng tăng gần 15%

Theo Bộ Tài chính (BTC), lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách Nhà nước

(NSNN) ước đạt 898.400 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, #15% sv cùng kỳ 2023. 

Số thu ngân sách đạt khá sv dự toán và tăng sv cùng kỳ phản ánh sự phục hồi tích

cực của nền KT và nỗ lực của ngành tài chính. Theo đó, thu nội địa ước đạt

757.500 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, 16,8%. 5 tháng, thu từ dầu thô ước đạt

24.700 tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán, 5,5%. Trong thu nội địa, các khoản thu từ

nhà, đất ước đạt 90.600 tỷ đồng, bằng 35,2% sv dự toán, 78,2%, chủ yếu do các

địa phương đã tổ chức tốt đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023

phát sinh số nộp tiền sử dụng đất đầu năm 2024, 1 số địa phương phát sinh thu

tiền thuê đất 1 lần của 1 số dự án. Thu từ 3 khu vực sản xuất kinh doanh ước đạt

54,1% dự toán,12,7%, chủ yếu do các doanh nghiệp (DN) đã tạm nộp 3/5 kỳ nộp

thuế thu nhập DN trong 2024. Thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 55% dự toán,

13,9%. Thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 43,6% dự toán, 20,3%. Thu tiền

cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 62,3% dự toán nhưng 5,5% sv cùng

kỳ... số thu nội địa đạt khá sv dự toán và tăng sv cùng kỳ phản ánh tác động nền

KT phục hồi. Việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí tác động tích cực

đến kết quả hoạt động của DN và số thu nộp NSNN. Thu tiền sử dụng đất tiếp tục

được cải thiện (dù mới đạt 32,9% dự toán nhưng 91,2% sv cùng kỳ). Thời gian

tới, BTC tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ về NSNN.
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Chưa hết lo lạm phát, FED có

thể phải lo kinh tế Mỹ giảm tốc

Chỉ số PCE tháng 4 2,7% sv cùng kỳ 2023, phù hợp dự báo của giới chuyên gia.

PCE lõi2,8%, chỉ0,1 điểm % sv dự báo. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal số

liệu khác về hoạt động của nền KT Mỹ như thu nhập và tiêu dùng cá nhân còn có ý

nghĩa quan trọng hơn PCE. Sv tháng 3, thu nhập cá nhân tháng 4 0,3%, phù hợp

với dự báo và giảm tốc từ mức 0,5% trong tháng 3. Chi tiêu cá nhân chỉ 0,2%,

thấp hơn sv kỳ vọng và giảm tốc mạnh từ mức 0,7%. Sau khi trừ đi lạm phát, cả

thu nhập khả dụng và tiêu dùng cá nhân đều 0,1%. Có vẻ như ảnh hưởng tích tụ

mấy năm lạm phát cao bắt đầu đè nặng lên người tiêu dùng và bào mòn tiền tiết

kiệm. KT trưởng BMO Capital Markets lưu ý, tỷ lệ tiết kiệm của người Mỹ trong

tháng 4 là 3,6%, dù không thay đổi sv tháng 3 nhưng đã giảm mạnh dưới mức bình

quân của 12 tháng là 5,2%. Ngoài ra, PMI khu vực Chicago tháng 5 2,5 điểm 

còn 35,4 điểm sv tháng 4. Dù đây chỉ là chỉ số của 1 khu vực nhưng là 1 tín hiệu

đáng ngại, bởi PMI của Chicago đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020. 

Chưa kể, số liệu điều chỉnh GDP Q.I chỉ 1,3%, thay vì 1,6% như trong lần công

bố sơ bộ. Sự suy giảm của số liệu GDP sv công bố lần đầu chủ yếu do suy giảm

trong số liệu về tiêu dùng. Capital Economics dự báo, KT Mỹ chỉ đạt mức 1,2%

trong Q.II, thay vì 2,7% như dự báo cách đây 2 tuần. Nói cách khác, nền KT Mỹ

đang có nhiều dấu hiệu của sự giảm tốc. Trong khi đó, FED vẫn chủ trương duy trì

LS thêm 1 thời gian cho tới khi tin chắc rằng lạm phát giảm về mục tiêu 2%. Nếu

nền KT sụt tốc mà lạm phát còn cao, đó sẽ là 1 “bài toán khó” đối với FED, vì nếu

FED giảm LS để cứu tăng trưởng thì lạm phát có nguy cơ trỗi dậy, còn nếu FED giữ

LS cao hơn lâu hơn để chống lạm phát, nền KT sẽ đương đầu áp lực giảm lớn hơn. 
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Sản xuất Trung Quốc tăng mạnh

nhất 2 năm

Ngày 3/6, Caixin công bố chỉ số PMI tháng 5 của Trung Quốc (TQ) đạt 51,7 điểm,

tăng cao nhất từ giữa năm 2022. Tuy nhiên, số liệu theo công bố của Caixin trái

ngược với PMI chính thức do giới chức TQ đưa ra cuối tuần trước. Theo đó, sản

xuất tại nền KT TQ bất ngờ đi xuống trong tháng 5. Khảo sát của Caixin tập trung

hơn vào nhóm DN nhỏ, định hướng xuất khẩu. Trong khi đó, báo cáo chính thức

hướng vào công ty lớn và quốc doanh. Các số liệu trên cho thấy, có sự phân hóa

trong ngành sản xuất TQ. Theo Caixin, sản lượng công nghiệp tháng 5 tăng mạnh

nhất kể từ tháng 6/2022. Các DN trong lĩnh vực tiêu dùng có mức tăng cao nhất. 

Sản xuất được củng cố khi nhu cầu trong nước và quốc tế mạnh lên. Tuy nhiên,

đơn hàng xuất khẩu mới lại tăng chậm hơn tháng 4. Nguyên nhân là tình hình KT 

toàn cầu nhìn chung vẫn ảm đạm. Để duy trì sản xuất, các nhà máy tại TQ phải

tăng tốc mua nguyên vật liệu. Tuy nhiên, giá năng lượng, kim loại và nhựa tăng cao

khiến chi phí đầu vào tăng theo. "Sẽ phải mất thêm 1 thời gian nữa, các vấn đề này

mới được giải quyết. Vì thế, TQ cần thống nhất và tăng cường hơn nữa những

chính sách nhằm bình ổn nền KT, thúc đẩy nhu cầu nội địa và việc làm", 1 nhà KT 

học tại Caixin Insight Group nhận định. Dù vậy, tâm lý của các hãng sản xuất đã

cải thiện sv tháng 4. Họ kỳ vọng nhu cầu trong và ngoài nước sẽ tăng lên trong thời

gian tới. KT TQ vẫn chịu tác động từ khủng hoảng bất động sản 3 năm qua. Việc

này đang gây sức ép lên niềm tin tiêu dùng và DN. Tuần trước, IMF nâng dự báo

tăng trưởng của KT TQ 2024 lên 5%,0,4 điểm % sv với dự báo đưa ra trước đó.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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